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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Như chúng tôi đã nhận định trong phiên 03/10, thị trường có khả năng tạo đáy ngắn hạn tại 1106 điểm. Nhà đầu tư đã
mua vào vị thế ngắn hạn có thể chủ động giao dịch khi thị trường gặp các mốc kháng cự trên. Đối với nhà đầu tư có vị
thế không an toàn trong quá trình điều chỉnh vừa qua có thể canh hạ tỷ trọng cổ phiếu khi VN-Index hồi phục.

Những nhóm ngành tiêu biểu gồm: Công nghệ, Cảng – Vận tải biển, Xuất khẩu.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 05/10/2023
VNINDEX

1,128.67 +0.95%

HNX

230.20 +1.55%

UPCOM

87.47 +0.91%

DOW JONES

33,129.55 +0.39%

Nhận định thị trường và chiến lược

Hồi phục tại hỗ trợ 1106 điểm, kỳ vọng VN-Index quay trở lại xu hướng tăng ngắn hạn
Sau phiên giảm điểm mạnh ngày 03/10, VN-Index tiếp đà giảm vào nửa đầu phiên sáng xuống mốc hỗ trợ MA200 ngày
sau đó bật lên hồi phục, kết phiên đóng cửa ở mốc 1128,67 điểm, tăng +10,57 điểm (+0,95%). Thanh khoản toàn thị
trường đạt 17.345,62 tỷ đồng, trong đó lực mua chủ động đạt 14.389 tỷ đồng, chiếm hơn 82% giá trị của toàn thị
trường.

Dòng tiền tăng tập trung ở nhóm Midcap (+2,03%) và Smallcap (+1,26%). Cầu gia tăng mạnh ở nhóm Hóa chất và
Chứng khoán, đối với các nhóm ngành còn lại như Bán lẻ, Vật liệu xây dựng, Dầu khí, Cảng và Vận tải biển, Thép cũng
diễn biến tích cực hồi phục trở lại. Các cổ phiếu tác động tích cực đến thị trường gồm VIC (+1,51%), BID (+1,19%), HPG
(0,65%), VHM (+0,59%), SSI (+0,58%). Ngược lại số cổ phiếu tác động giảm đến thị trường không đáng kể, chủ yếu có
GAS (-0,29%), SSB (-0,27%), CTG (-0,24%)

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0,95%), HNX-Index (+1,55%), UPCOM-Index (+0,91%), VN30
(+0,68%), HNX30 (+2,57%), VNMID (+2,03%), VNSML (+1,26%), VNDIAMOND (+0,54%), VNFINLEAD (+1,38%), VNCOND
(+0,82%), VNCONS (+0,15%). NĐTNN mua ròng 177,16 tỷ đồng ở trên cả 3 sàn giao dịch.

Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất có DGC, SSI, VND, VIC. Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều
nhất gồm CTG, DPM, MSN. Nhóm Tự doanh mua ròng hơn 282 tỷ đồng trên cả 3 sàn, trong đó tập trung mua nhiều
nhất quỹ FUEVFVND, MWG, MBB

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Lãi suất liên ngân hàng tăng vọt, kỳ hạn qua đêm lên cao nhất 3 tháng 1
 Fubon ETF giải ngân mua cổ phiếu Việt Nam trong 2 phiên đầu tháng 10 khi VN-Index giảm sâu 2
 Nhà đầu tư trong nước mở mới gần 173.000 tài khoản chứng khoán, đứt chuỗi 4 tháng tăng liên tiếp 3
 Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút về lượng lớn VND trong phiên 3/10, lãi suất cao nhất trong 9 phiên 4
 Giá gạo thế giới đột ngột mạnh 40 USD/tấn, gạo Việt vẫn giữ mức cao 5

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

06/10/2023: Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 
%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,385.00 0.00% 0.47% 2.44%
USD/JPY 149.26 -0.25% 0.63% 2.68%
GBP/USD 1.22 0.83% -0.81% -3.94%
EUR/USD 1.06 0.95% -0.93% -2.75%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 
%T-7 %T-30

Thép cuộn cán nóng 805.00 2.55% 14.67% 8.05%
Đồng 3.69 1.93% -1.60% -0.54%
Gỗ 508.02 0.80% 5.29% -2.77%
Thép 3,670.00 0.49% -3.37% -1.29%
Quặng sắt 119.50 0.42% -3.63% 10.14%
Vàng 1,866.66 0.05% -2.76% -1.44%
Bạc 22.67 0.04% -3.04% -2.91%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 
%T-30

Lúa mì 579.92 0.20% 0.72% -9.25%
Đường 26.73 2.30% -0.22% 11.38%
Lợn hơi 83.95 2.22% -2.13% 6.06%
Cao su 136.00 -0.51% -3.55% 5.75%
Cà phê 147.20 -1.37% -6.95% -1.14%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 93.10 -1.34% 0.81% 10.36%
Khí tự nhiên 2.95 0.00% 3.87% -7.52%
Than 159.75 -0.37% -0.62% 6.86%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15,099.92 0.10% -1.02% -3.34%
Dow Jones 33,129.55 0.39% -1.46% -2.84%
FTSE 100 7,412.45 -0.77% -2.80% 1.26%
Nikkei 225 30,526.88 -2.28% -5.53% -4.63%
S&P 500 4,263.75 0.81% -0.23% -3.88%
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1. Độ rộng thị trường

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2%

Nguyên vật liệu
Tài chính

Công nghiệp
Dầu khí

Ngân hàng
Dịch vụ Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin
Hàng Tiêu dùng

Tiện ích Cộng đồng
Dược phẩm và Y tế

Viễn thông

1.97%
1.90%

0.77%
0.48%
0.43%
0.39%
0.35%

0.16%
0.09%

-0.13%
-4.09%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/10/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VIC BID HPG VHM SSI GVR STB VRE DGC DCM TNC BHN TPB SAB VJC MSN TCB CTG SSB GAS

1.56

1.23

0.67 0.61 0.59 0.51 0.48 0.41 0.34 0.30

-0.02 -0.04 -0.06 -0.10 -0.15 -0.18 -0.22 -0.25 -0.28 -0.29

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

21/09 22/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 02/10 03/10 04/10

134 167

504

234 296

-776

-42

-686

283

-13

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

21/09 22/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 02/10 03/10 04/10

-372

-166

808
694

386

-396 -405

168

-55

179

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

DGC 69,477 737,700
SSI 54,788 1,761,297
VND 43,709 2,172,900
VIC 43,265 947,000
VIX 32,661 2,219,505

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

FUEVFVND -22,543 -869,300
MWG -32,535 -659,700
MSN -35,959 -487,440
DPM -42,750 -1,103,500
CTG -46,329 -1,601,300

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

BCM 64,049 990,400
FUEVFVND 35,264 1,363,600
STB 18,758 621,049
PVS 8,117 219,500
MSB 6,530 477,200

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

FUEDCMID -13,309 -1,332,100
MBB -18,273 -1,003,475
VPB -19,913 -942,800
HPG -23,939 -954,500
GEX -34,988 -1,794,900

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,128.67 0.95% -0.82% -4.39%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 14,927.33 -29.01% -30.80% -31.09%
HNX 230.20 1.55% 0.20% -3.94%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,853.41 -28.71% -17.11% -13.34%
Upcom 87.47 0.91% -1.09% -2.28%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 564.75 -49.60% -40.23% -67.03%
P/E VNindex (x) 13.49 0.97% -5.33% -3.64%
P/B VNindex (x) 1.71 1.18% -5.00% -3.70%

04/10/2023

NIKKEI 225

30,526.88 -2.28%

DAX

15,099.92 +0.10%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VN-Index mở cửa chạm mốc hỗ trợ 1106 điểm cho thấy áp lực bán của phiên hôm qua vẫn còn tiếp diễn sang đầu phiên
nay, tuy nhiên nỗ lực hồi phục khi chạm hỗ trợ MA200 ngày được thể hiện thông qua lực mua chủ động xuyên suốt trong
phiên (chiếm 82% giá trị toàn thị trường).

Trên đồ thị tuần và ngày, xu hướng của thị trường vẫn là điều chỉnh giảm, đã đạt mức biên độ tính từ đỉnh 1254 điểm là
12% với -150 điểm trong khoảng thời gian 19 ngày. Tại đây, VN-Index chạm mốc hỗ trợ 1106 điểm tại MA200 ngày, xuất
hiện lực cầu chủ động. Các diễn biến giao dịch trên khung đồ thị nhỏ (30M và 1H) cho thấy hành động mua vào chủ
động tạo ra sự phân kỳ dương trong các chỉ báo kỹ thuật.

Các diễn biến trên cho kỳ vọng VN-Index sẽ có khả năng hồi phục ở các phiên tiếp theo hướng tới các mục tiêu vùng
1164 – 1172 điểm và xa hơn là vùng 1184 – 1196 điểm.

Mốc hỗ trợ gần nhất của nhịp hồi phục này là 1106 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 Báo cáo doanh nghiệp - DGC (KHẢ QUAN- Giá mục tiêu: 95.000)
 Báo cáo doanh nghiệp - PLC (TRUNG LẬP- Giá mục tiêu: 34.800)
 Bản tin tiêu điểm ngành hàng (29/09/2023)
 Báo cáo doanh nghiệp - STB (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 33.000)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SSI 5.13%
VIC 3.60%
PDR 3.54%
STB 3.42%
VRE 2.66%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

RDP 27.68%
SRC 21.11%
GSP 13.88%
FRT 13.47%
FIR 12.77%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

FTS 6.93%
BSI 6.90%
DCM 6.87%
PC1 6.16%
KHG 4.42%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TCO 48.88%
PTL 32.77%
CSV 29.64%
FRT 27.27%
RDP 26.97%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VJC -1.12%
TCB -0.77%
CTG -0.69%
MSN -0.68%
TPB -0.60%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TNC -6.98%
SRF -6.92%
LEC -6.01%
S4A -5.83%
TCO -4.00%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR 6.61%
VRE 4.65%
GVR 2.90%
SSI 2.75%
VPB 2.69%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SRF -12.45%
TLH -11.89%
DC4 -10.57%
CCI -10.53%
LEC -10.15%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FTS 16.89%
BAF 14.56%
DCM 11.11%
HHV 9.60%
ANV 9.55%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SGR -31.53%
TGG -29.67%
TSC -27.62%
AGM -26.12%
IBC -25.63%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR 13.04%
FPT 8.19%
GAS 6.37%
HDB 4.27%
SSI 3.42%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTS 40.64%
DGC 33.10%
PVT 28.25%
BSI 27.63%
ANV 24.60%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SAB -7.04%
TPB -6.21%
CTG -4.62%
MWG -4.47%
BID -4.17%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SSB -1.81%
BHN -1.56%
IMP -0.71%
AGG -0.66%
SCS -0.59%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VIC -28.53%
NVL -21.08%
VHM -19.64%
POW -12.11%
TPB -10.51%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CRE -7.70%
PAN -6.94%
SSB -6.68%
SCR -5.54%
EVF -5.35%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HBC -17.05%
DXS -16.45%
CRE -15.85%
POM -15.45%
EIB -15.07%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

FRT 6.97%
ADP 6.93%
ADG 6.80%
RDP 6.60%
SRC 6.34%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 Dow Jones giảm hơn 400 điểm
 Philippines gỡ bỏ lệnh áp trần giá gạo
 Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ lập đỉnh 16 năm
 Saudi Arabia thông báo tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ

https://cafef.vn/lai-suat-lien-ngan-hang-tang-vot-ky-han-qua-dem-len-cao-nhat-3-thang-188231004102543783.chn
https://cafef.vn/fubon-etf-giai-ngan-mua-co-phieu-viet-nam-trong-2-phien-dau-thang-10-khi-vn-index-giam-sau-188231003230324164.chn
https://cafef.vn/nha-dau-tu-trong-nuoc-mo-moi-gan-173000-tai-khoan-chung-khoan-dut-chuoi-4-thang-tang-lien-tiep-188231004102401551.chn
https://cafef.vn/ngan-hang-nha-nuoc-tiep-tuc-hut-ve-luong-lon-vnd-trong-phien-3-10-lai-suat-cao-nhat-trong-9-phien-188231003164941522.chn
https://congthuong.vn/gia-gao-the-gioi-dot-ngot-manh-40-usdtan-gao-viet-van-giu-muc-cao-276467.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-14-VNM-Full-Report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-15-KBC-Full-Report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/09/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_230929-2.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-04-STB-Full-report.pdf
https://fili.vn/2023/10/dow-jones-giam-hon-400-diem-773-1111372.htm
https://fili.vn/2023/10/philippines-go-bo-lenh-ap-tran-gia-gao-118-1111675.htm
https://vietstock.vn/2023/10/loi-suat-trai-phieu-chinh-phu-my-lap-dinh-16-nam-772-1111433.htm
https://www.vietnamplus.vn/saudi-arabia-thong-bao-tiep-tuc-cat-giam-san-luong-dau-mo/900309.vnp

